
THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 61 

GVCN: Đặng Thị Thanh Vân (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

 GDTC - Bá Hưng  HĐTN, HN - Bảo Ngọc   

 GDTC - Bá Hưng  HĐTN, HN - Bảo Ngọc   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Lê Nga Toán - Thiện Nhơn CNghệ - Nhung Nguyễn Tin - Hạnh Trần KHTN - Lê Nga  

KHTN - Lê Nga Văn - Lưu Dung Văn - Lưu Dung Anh - Kiều Linh Toán - Thiện Nhơn  

NT (MT) - Thanh Vân LS-ĐL (Địa) - Ngọc Đức Văn - Lưu Dung NT (NH) - Mai Trinh Văn - Lưu Dung  

Toán - Thiện Nhơn Anh - Kiều Linh Anh - Kiều Linh LS-ĐL (Địa) - Ngọc Đức GDCD - Nguyễn Ngọc  

ChCờ - Thanh Vân KHTN - Lê Nga Toán - Thiện Nhơn LS-ĐL(Sử) - Thanh Hòa SHL - Thanh Vân  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 62 

GVCN: Nguyễn Đỗ Vân Anh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

   HĐTN, HN - Kim Ngân   

GDTC - Bá Hưng   HĐTN, HN - Kim Ngân   

GDTC - Bá Hưng      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Ngô Khánh GDCD - Trọng Đạt Văn - Vân Anh NT (NH) - Mai Trinh NT (MT) - Thanh Vân  

KHTN - Ngô Khánh 
LS-ĐL(Sử) - Phạm 

Xuyến 
Văn - Vân Anh Văn - Vân Anh KHTN - Ngô Khánh  

Toán - Thiện Nhơn Toán - Thiện Nhơn CNghệ - Nhung Nguyễn 
LS-ĐL (Địa) - Phạm 

Xuyến 
Văn - Vân Anh  

LS-ĐL (Địa) - Phạm 

Xuyến 
Tin - Hạnh Trần Toán - Thiện Nhơn Anh - Kiều Linh Anh - Kiều Linh  

ChCờ - Vân Anh Anh - Kiều Linh KHTN - Ngô Khánh Toán - Thiện Nhơn SHL - Vân Anh  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 63 

GVCN: Lưu Thị Dung (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    HĐTN, HN - Kim Ngân  

    HĐTN, HN - Kim Ngân  

  GDTC - Xuân Phúc    

  GDTC - Xuân Phúc    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Mỹ Linh Toán - Mỹ Linh KHTN - Bảo Ngọc Văn - Lưu Dung 
LS-ĐL (Địa) - Phạm 

Xuyến 
 

LS-ĐL (Địa) - Phạm 

Xuyến 
GDCD - Trọng Đạt KHTN - Bảo Ngọc KHTN - Bảo Ngọc Anh - Kiều Linh  

KHTN - Bảo Ngọc NT (NH) - Mai Trinh Anh - Kiều Linh Toán - Mỹ Linh Toán - Mỹ Linh  

NT (MT) - Thanh Vân Văn - Lưu Dung Văn - Lưu Dung LS-ĐL(Sử) - Thanh Hòa CNghệ - Nhung Nguyễn  

ChCờ - Lưu Dung Văn - Lưu Dung Tin - Ngọc Lê Anh - Kiều Linh SHL - Lưu Dung  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 71 

GVCN: Phạm Trọng Đạt (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Trọng Đạt Địa - Nguyễn Hường Văn - Trọng Đạt Nhạc - Hiền Trần Tin - Ngọc Lê  

Toán - Hạnh Trần Văn - Trọng Đạt Sinh - Hiền Lê Địa - Nguyễn Hường Tin - Ngọc Lê  

Sử - Thanh Hòa Toán - Hạnh Trần CNghệ - Hiền Lê Lí - Võ Cường Sinh - Hiền Lê  

Văn - Trọng Đạt GDCD - Hiền Trần Anh - Kiều Linh Sử - Thanh Hòa Toán - Hạnh Trần  

Văn - Trọng Đạt Anh - Kiều Linh Toán - Hạnh Trần Anh - Kiều Linh SHL - Trọng Đạt  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  TD - Xuân Phúc    

  TD - Xuân Phúc    

  MT - Thanh Vân    

      



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 72 

GVCN: Đoàn Thị Kim Ngân (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Kim Ngân Nhạc - Hiền Trần Sử - Thanh Hòa Văn - Trọng Đạt Anh - Kiều Linh  

Sinh - Kim Ngân Toán - Hạnh Trần CNghệ - Hạnh Nguyễn Văn - Trọng Đạt Địa - Nguyễn Hường  

Anh - Kiều Linh Địa - Nguyễn Hường Văn - Trọng Đạt GDCD - Hiền Trần Toán - Hạnh Trần  

Toán - Hạnh Trần Văn - Trọng Đạt Toán - Hạnh Trần Tin - Ngọc Lê Sinh - Kim Ngân  

Sử - Thanh Hòa Lí - Ngô Khánh Anh - Kiều Linh Tin - Ngọc Lê SHL - Kim Ngân  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

    MT - Thanh Vân  

    TD - Xuân Phúc  

    TD - Xuân Phúc  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 73 

GVCN: Nguyễn Thị Hường (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Nguyễn Hường Toán - Hồng Thúy CNghệ - Hiền Lê Tin - Ngọc Lê Văn - Trọng Đạt  

Địa - Nguyễn Hường Nhạc - Hiền Trần GDCD - Hiền Trần Tin - Ngọc Lê Văn - Trọng Đạt  

Văn - Trọng Đạt Văn - Trọng Đạt Địa - Nguyễn Hường Sử - Nguyễn Hường Toán - Hồng Thúy  

Toán - Hồng Thúy Anh - Kiều Linh Toán - Hồng Thúy Anh - Kiều Linh Sinh - Hiền Lê  

Anh - Kiều Linh Sử - Nguyễn Hường Sinh - Hiền Lê Lí - Võ Cường SHL - Nguyễn Hường  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    TD - Xuân Phúc  

    TD - Xuân Phúc  

    MT - Thanh Vân  

      



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 74 

GVCN: Võ Thị Thu (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Võ Thu Toán - Hạnh Trần Nhạc - Hiền Trần Địa - Nguyễn Hường Toán - Hạnh Trần  

Sử - Thanh Hòa Địa - Nguyễn Hường Toán - Hạnh Trần Anh - Kiều Linh Anh - Kiều Linh  

Sinh - Kim Ngân GDCD - Hiền Trần Anh - Kiều Linh Văn - Võ Thu Sinh - Kim Ngân  

Văn - Võ Thu Văn - Võ Thu Tin - Mỹ Linh CNghệ - Hạnh Nguyễn Lí - Ngô Khánh  

Toán - Hạnh Trần Văn - Võ Thu Tin - Mỹ Linh Sử - Thanh Hòa SHL - Võ Thu  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

  MT - Thanh Vân    

  TD - Xuân Phúc    

  TD - Xuân Phúc    



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 81 

GVCN: Phạm Thị Xuyến (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    TD - Bá Hưng  

    TD - Bá Hưng  

 Tin - Ngọc Lê   Nhạc - Mai Trinh  

 Tin - Ngọc Lê     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Phạm Xuyến Văn - Vân Anh Anh - Thúy Tài Văn - Vân Anh Toán - Mỹ Linh  

Toán - Mỹ Linh Sinh - Kim Ngân MT - Thanh Vân Địa - Phạm Xuyến Lí - Nhung Nguyễn  

Hóa - Hạnh Nguyễn Toán - Mỹ Linh Văn - Vân Anh Sinh - Kim Ngân CNghệ - Võ Cường  

Anh - Thúy Tài Anh - Thúy Tài Văn - Vân Anh Toán - Mỹ Linh Hóa - Hạnh Nguyễn  

ChCờ - Phạm Xuyến CNghệ - Võ Cường GDCD - Mai Trinh Sử - Phạm Xuyến SHL - Phạm Xuyến  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 82 GVCN: Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Tin - Ngọc Lê     

 Tin - Ngọc Lê   Nhạc - Mai Trinh  

    TD - Bá Hưng  

    TD - Bá Hưng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Thiện Nhơn GDCD - Mai Trinh Văn - Lưu Dung Anh - Thúy Tài Toán - Thiện Nhơn  

Hóa - Hạnh Nguyễn Anh - Thúy Tài Sử - Phạm Xuyến Văn - Lưu Dung CNghệ - Võ Cường  

Sinh - Hiền Lê Lí - Võ Cường Anh - Thúy Tài Văn - Lưu Dung Hóa - Hạnh Nguyễn  

Văn - Lưu Dung Toán - Thiện Nhơn Sinh - Hiền Lê Toán - Thiện Nhơn Sử - Phạm Xuyến  

ChCờ - Hạnh Nguyễn Địa - Ngọc Đức CNghệ - Võ Cường MT - Thanh Vân SHL - Hạnh Nguyễn  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 83 

GVCN: Lê Thị Diệu Hiền (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 TD - Bá Hưng   Nhạc - Mai Trinh  

 TD - Bá Hưng     

    Tin - Ngọc Lê  

    Tin - Ngọc Lê  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hóa - Bảo Ngọc Địa - Phạm Xuyến Sử - Phạm Xuyến MT - Thanh Vân CNghệ - Võ Cường  

Anh - Thúy Tài Toán - Mỹ Linh Lí - Nhung Nguyễn Anh - Thúy Tài Sử - Phạm Xuyến  

Văn - Vân Anh Văn - Vân Anh CNghệ - Võ Cường Hóa - Bảo Ngọc Sinh - Hiền Lê  

Toán - Mỹ Linh Văn - Vân Anh GDCD - Mai Trinh Văn - Vân Anh Toán - Mỹ Linh  

ChCờ - Hiền Lê Anh - Thúy Tài Sinh - Hiền Lê Toán - Mỹ Linh SHL - Hiền Lê  



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 91 

GVCN: Ngô Thị Khánh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ngô Khánh Sử - Ngọc Đức GDCD - Nguyễn Hoa CNghệ - Võ Cường Toán - Hồng Thúy  

Hóa - Bảo Ngọc Văn - Võ Thu Văn - Võ Thu Toán - Hồng Thúy Lí - Ngô Khánh  

Văn - Võ Thu Lí - Ngô Khánh Văn - Võ Thu Anh - Thúy Tài Địa - Nguyễn Hường  

Anh - Thúy Tài Toán - Hồng Thúy Địa - Nguyễn Hường Sinh - Kim Ngân Hóa - Bảo Ngọc  

Sinh - Kim Ngân Anh - Thúy Tài Toán - Hồng Thúy Văn - Võ Thu SHL - Ngô Khánh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Tin - Hạnh Trần  TD - Bá Hưng   

 Tin - Hạnh Trần  TD - Bá Hưng   

   Nhạc - Viết Hải   

      



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 92 

GVCN: Huỳnh Bảo Ngọc (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Bảo Ngọc Văn - Kim Hương GDCD - Kim Hương Anh - Thúy Tài Văn - Kim Hương  

Lí - Nhung Nguyễn Anh - Thúy Tài Văn - Kim Hương Sinh - Lê Nga Văn - Kim Hương  

Toán - Lệ Thủy Địa - Ngọc Đức CNghệ - Võ Cường Toán - Lệ Thủy Toán - Lệ Thủy  

Hóa - Bảo Ngọc Toán - Lệ Thủy Lí - Nhung Nguyễn Địa - Ngọc Đức Anh - Thúy Tài  

Văn - Kim Hương Sinh - Lê Nga Sử - Thanh Hòa Hóa - Bảo Ngọc SHL - Bảo Ngọc  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 TD - Xuân Phúc  Tin - Thiện Nhơn   

 TD - Xuân Phúc  Tin - Thiện Nhơn   

   MT - Thanh Vân   

      



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 93 

GVCN: Phan Thị Lệ Thủy (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Lệ Thủy Anh - Thúy Tài Hóa - Hạnh Nguyễn Sinh - Lê Nga Lí - Ngô Khánh  

Lí - Ngô Khánh Văn - Kim Hương Sử - Thanh Hòa Anh - Thúy Tài Toán - Lệ Thủy  

Văn - Kim Hương Sinh - Lê Nga Văn - Kim Hương Địa - Ngọc Đức Anh - Thúy Tài  

Toán - Lệ Thủy Địa - Ngọc Đức Văn - Kim Hương CNghệ - Võ Cường Văn - Kim Hương  

Hóa - Hạnh Nguyễn Toán - Lệ Thủy GDCD - Kim Hương Toán - Lệ Thủy SHL - Lệ Thủy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

   MT - Thanh Vân   

   Tin - Lệ Thủy   

 TD - Xuân Phúc  Tin - Lệ Thủy   

 TD - Xuân Phúc     



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 94 

GVCN: Nguyễn Thị Nhung (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Nhung Nguyễn Văn - Võ Thu Văn - Võ Thu Toán - Hồng Thúy Anh - Thúy Tài  

Anh - Thúy Tài Toán - Hồng Thúy Toán - Hồng Thúy Địa - Ngọc Đức Văn - Võ Thu  

Hóa - Hạnh Nguyễn GDCD - Võ Thu Lí - Nhung Nguyễn Sinh - Kim Ngân Văn - Võ Thu  

Sinh - Kim Ngân Anh - Thúy Tài Sử - Thanh Hòa Văn - Võ Thu Lí - Nhung Nguyễn  

Toán - Hồng Thúy Địa - Ngọc Đức CNghệ - Võ Cường Hóa - Hạnh Nguyễn SHL - Nhung Nguyễn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TD - Bá Hưng   Nhạc - Viết Hải   

TD - Bá Hưng   Tin - Hạnh Trần   

   Tin - Hạnh Trần   

      


